
Độ dày Rộng Dài Thể tích

(mm) (m) (m) (m3/cuộn) (VND/m2) (VND/cuộn)

I Bông thủy tinh có giấy bạc

1 GLASSWOOL001
Bông thủy tinh cách âm cách nhiệt - Glasswool tỷ trọng 

12kg/m3x50mmT, có giấy bạc
50 1.2 20 1.20  Cuộn                       67,100                  1,609,600 

2 GLASSWOOL002
Bông thủy tinh cách âm cách nhiệt - Glasswool tỷ trọng 

16kg/m3x50mmT, có giấy bạc
50 1.2 15 0.90  Cuộn                       83,200                  1,498,100 

GLASSWOOL003
Bông thủy tinh cách âm cách nhiệt - Glasswool tỷ trọng 

16kg/m3x25mmT, có giấy bạc
25 1.2 30 0.90  Cuộn                              -                                -   

3 GLASSWOOL004
Bông thủy tinh cách âm cách nhiệt - Glasswool tỷ trọng 

24kg/m3x25mmT, có giấy bạc
25 1.2 20 0.60  Cuộn                       70,800                  1,698,100 

4 GLASSWOOL005
Bông thủy tinh cách âm cách nhiệt - Glasswool tỷ trọng 

24kg/m3x50mmT, có giấy bạc
50 1.2 20 1.20  Cuộn                     120,500                  2,892,700 

5 GLASSWOOL006
Bông thủy tinh cách âm cách nhiệt - Glasswool tỷ trọng 

32kg/m3x25mmT, có giấy bạc
25 1.2 20 0.60  Cuộn                       86,500                  2,075,200 

6 GLASSWOOL007
Bông thủy tinh cách âm cách nhiệt - Glasswool tỷ trọng 

32kg/m3x50mmT, có giấy bạc
50 1.2 10 0.60  Cuộn                     151,300                  1,816,200 

7 GLASSWOOL008
Bông thủy tinh cách âm cách nhiệt - Glasswool tỷ trọng 

48kg/m3x25mmT, có giấy bạc
25 1.2 10 0.30  Cuộn                     120,000                  1,439,500 

8 GLASSWOOL009
Bông thủy tinh cách âm cách nhiệt - Glasswool tỷ trọng 

48kg/m3x50mmT, có giấy bạc
50 1.2 5 0.30  Cuộn                     224,900                  1,349,100 

II Bông thủy tinh KHÔNG có giấy bạc                              -                                -   

1 GLASSWOOL010
Bông thủy tinh cách âm cách nhiệt - Glasswool tỷ trọng 

12kg/m3x50mmT, không có giấy bạc
50 1.2 20 1.20  Cuộn                       67,100                  1,609,600 

2 GLASSWOOL011
Bông thủy tinh cách âm cách nhiệt - Glasswool tỷ trọng 

16kg/m3x50mmT, không có giấy bạc
50 1.2 15 0.90  Cuộn                       83,200                  1,498,100 

GLASSWOOL012
Bông thủy tinh cách âm cách nhiệt - Glasswool tỷ trọng 

16kg/m3x25mmT, không có giấy bạc
25 1.2 30 0.90  Cuộn                              -                                -   

3 GLASSWOOL013
Bông thủy tinh cách âm cách nhiệt - Glasswool tỷ trọng 

24kg/m3x25mmT, không có giấy bạc
25 1.2 20 0.60  Cuộn                       70,800                  1,698,100 

4 GLASSWOOL014
Bông thủy tinh cách âm cách nhiệt - Glasswool tỷ trọng 

24kg/m3x50mmT, không có giấy bạc
50 1.2 20 1.20  Cuộn                     120,500                  2,892,700 

5 GLASSWOOL015
Bông thủy tinh cách âm cách nhiệt - Glasswool tỷ trọng 

32kg/m3x25mmT, không có giấy bạc
25 1.2 20 0.60  Cuộn                       86,500                  2,075,200 

6 GLASSWOOL016
Bông thủy tinh cách âm cách nhiệt - Glasswool tỷ trọng 

32kg/m3x50mmT, không có giấy bạc
50 1.2 10 0.60  Cuộn                     151,300                  1,816,200 

7 GLASSWOOL017
Bông thủy tinh cách âm cách nhiệt - Glasswool tỷ trọng 

48kg/m3x25mmT, không có giấy bạc
25 1.2 10 0.30  Cuộn                     120,000                  1,439,500 

8 GLASSWOOL018
Bông thủy tinh cách âm cách nhiệt - Glasswool tỷ trọng 

48kg/m3x50mmT, không có giấy bạc
50 1.2 5 0.30  Cuộn                     224,900                  1,349,100 

Ghi chú

1 Đơn giá chưa bao gồm 10% thuế GTGT,  chưa bao gồm chí phí vận chuyển, phí bốc xếp khi xuống hàng

2 Thời gian giao hàng: hàng có sẵn tại kho

3 Địa điểm giao hàng: giao hàng tại kho

4 Đặt cọc 50% ngay sau khi đặt hàng, 50% còn lại trước khi ra khỏi nhà máy

5 Thông tin chuyển khoản

6 Giá theo thời điểm

Công ty TNHH Triệu Hổ (Tiger Million Company Limited)

Hotline: 090 55 888 79 / 0236 360 6879

Trụ sở: 397 Nguyễn Hữu Thọ, P Khuê Trung, Q Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Địa chỉ nhà máy miền Trung: KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng

Địa chỉ nhà máy miền Bắc: KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh

Địa chỉ nhà máy miền Nam: KCN Bình Dương, tỉnh Bình Dương

Email: info@trieuho.vn, Website:  www.trieuho.vn

CÔNG TY TNHH TRIỆU HỔ

Ghi chú

BẢNG GIÁ NÀY DÙNG LÀM THAM KHẢO, KHÔNG PHẢI GIÁ MUA BÁN. ĐỂ CÓ GIÁ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT QUÝ KHÁCH VUI LÒNG 

LIÊN HỆ NGAY:

 BẢNG BÁO GIÁ BÔNG THỦY TINH - 

GLASSWOOL 

VÙNG MIỀN

BẮC - TRUNG - 

NAM

BẢNG BÁO GIÁ BÔNG THỦY TINH - GLASSWOOL

STT Mã hàng TH Tên sản phẩm
Đơn vị 

bán

Giá niêm yết


